Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 3.000076
Số quyết định: 2135
Tên thủ tục: Quy trình thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: Loại khác
Lĩnh vực: Quản lý nợ
Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Thẩm định tại cơ quan quyết định đầu tư.
+ Bước 2: Thẩm định tại cơ quan cho vay lại.
+ Bước 3: Thẩm tra tại Bộ Tài chính.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
30 Ngày làm việc
	
Lệ phí :   (+ Kinh phí phục vụ công tác thẩm định tại cơ quan quyết định đầu tư được chi trả từ nguồn kinh phí của cơ quan quyết định đầu tư; 	 + Chi phí hành chính đối với tổ chức, chuyên gia đánh giá độc lập tại Bộ Tài chính được chi trả từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Bộ Tài chính hoặc nguồn phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh do Bộ Tài chính thu theo quy định.)
	
+  Thời gian thẩm định tại Cơ quan quyết định đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016.
+ Thẩm định tại cơ quan cho vay lại:
Người vay lại có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan cho vay lại để thẩm định. Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan cho vay lại có văn bản thông báo cho người vay lại. Trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thông báo, người vay lại có trách nhiệm bổ sung hồ sơ theo quy định.
Trong trường hợp cần thiết, để kiểm tra tính chắc chắn, khả thi của các giả định sử dụng trong tính toán hiệu quả tài chính của dự án, Cơ quan cho vay lại có thể đề nghị cung cấp thêm tài liệu để xác nhận cơ sở đưa ra giả định hoặc xin ý kiến các cơ quan quản lý liên quan.
Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người vay lại, cơ quan cho vay lại thực hiện thẩm định và gửi báo cáo kết quả thẩm định cho Bộ Tài chính.



Thành phần hồ sơ: 
Danh mục hồ sơ thẩm định để thẩm định tại cơ quan quyết định đầu tư, cơ quan cho vay lại và Bộ Tài chính bao gồm:
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
+ Văn bản của Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ;
	
	
Bản chính: 3
Bản sao: 0

	
+ Văn kiện chương trình, dự án;
	
	
Bản chính: 3
Bản sao: 0

	
+ Quyết định phê duyệt đầu tư của cấp có thẩm quyền;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 3

	
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 03 năm liên tục gần nhất với năm thực hiện thẩm định năng lực tài chính của người vay lại (đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế đang hoạt động); trường hợp người vay lại chưa đủ 3 năm hoạt động thì phải có văn bản cam kết của đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ về đảm bảo trả nợ thay trong trường hợp người vay lại gặp khó khăn trong việc trả nợ. Trường hợp không có các bảo đảm này, người vay lại gửi bảo lãnh trách nhiệm trả nợ của một ngân hàng thương mại hoặc tài liệu chứng minh phương án bảo đảm khác để cơ quan thẩm định kiểm tra về tính khả thi và tính tuân thủ theo pháp luật hiện hành;
	
	
Bản chính: 3
Bản sao: 0

	
Trường hợp người vay lại là công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty. Trường hợp công ty con hạch toán độc lập vay vốn với sự bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của công ty mẹ, báo cáo tài chính bao gồm báo cáo tài chính của công ty con, báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của nhóm công ty;
	
	
Bản chính: 0
Bản sao: 0

	
+ Báo cáo về quan hệ tín dụng của người vay lại với các tổ chức cho vay  đến thời điểm gần nhất với thời điểm thẩm định tài chính; bảng kê các hợp đồng tín dụng người vay lại đã ký và tình hình thực hiện vay, trả nợ đối với các hợp đồng tín dụng; các khoản bảo lãnh, bảo đảm cho bên thứ ba;
	
	
Bản chính: 3
Bản sao: 0

	
+ Hồ sơ về phương án bảo đảm tiền vay theo quy định tại Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006.
	
	
Bản chính: 3
Bản sao: 0

	
+ Phương án tài chính dựa trên cơ sở tham chiếu các điều kiện cho vay lại theo quy định tại Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho vay lại theo Luật Quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17/6/2009.
	
	
Bản chính: 3
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Bộ Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: + Cơ quan quyết định đầu tư thẩm định văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ; thẩm định phương án tài chính của dự án vay lại, việc đáp ứng điều kiện vay lại của người vay lại theo các quy định hiện hành;, + Cơ quan cho vay lại có báo cáo về kết quả thẩm định gửi Bộ Tài chính;, + Trên cơ sở kết quả thẩm tra về báo cáo thẩm định của Cơ quan cho vay lại, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ hoặc quyết định theo thẩm quyền việc cho vay lại đối với chương trình, dự án và thông báo điều kiện cho vay lại cho Cơ quan cho vay lại và người vay lại.
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
16/2016/NĐ-CP
	
Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
	
16-03-2016
	
Chính phủ

	
78/2010/NĐ-CP
	
Nghị định về cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ
	
14-07-2010
	

	
Luật số 29/2009/QH12 
	
Quản lý nợ công
	
17-06-2009
	
Quốc Hội

	
Thông tư số 79/2016/TT-BTC 
	
hướng dẫn thực hiện thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ
	
06-06-2016
	
Bộ Tài chính


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: + Các chương trình, dự án đầu tư vay lại toàn bộ hoặc một phần từ vốn vay nước ngoài của Chính phủ;
+ Các doanh nghiệp vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
